ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần
: HÓA ĐẠI CƯƠNG

(GENERAL CHEMISTRY)

2. Mã học phần 
:

3. Số tín chỉ 
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bố thời gian


- Lý thuyết:  30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm:  0 tiết 


- Thực hành:  0 tiết


- Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:  

Đã học xong chương trình trung học phổ thông.

7. Mục tiêu của học phần

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, điều kiện nhiệt của các quá trình hóa học cho sinh viên, điều kiện diễn ra của một quá trình hóa học. Học phần nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về hóa học ứng dụng vào đời sống thực tiễn.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 


Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, lý thuyết cơ sở giải thích liên kết hóa học, bản chất các loại liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, trạng thái cơ bản của chất, các quy luật diễn biến của phản ứng hóa học.

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, lý thuyết cơ sở nguyên tử vào các môn học kỹ thuật.
	a1, b2, e3

	
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về hóa trị và số oxi hóa.
L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về các định luật cơ bản áp dụng trong quá trình hóa học.
L.O.1.3 – Kỹ năng sử dụng số liệu về nguyên tử để giải thích hiện tượng thiên nhiên.
L.O.1.4 – Kỹ năng phân biệt hóa trị và số oxi hóa

L.O.1.5 – Kỹ năng phân biệt phản ứng oxi hóa-khử và phản ứng trao đổi.

L.O.1.6 – Kỹ năng xác định, phân tích và đề ra hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu tạo nguyên tử.
L.O.1.7 – Kỹ năng phân tích và xác định kiểu liên kết, tính chất của liên kết hóa học.
L.O.1.8 – Kỹ năng viết cấu hình electron.

L.O.1.9 – Kỹ năng giải thích mối liên hệ giữa tương tác Van der Waals và tính chất của phân tử.
L.O.1.10 – Kỹ năng giải thích tác động của hiệu ứng nhiệt vào cuộc sống.

L.O.1.11 – Kỹ năng xác định chiều diễn biến của các quá trình hóa học.
	

	L.O.2
	Có kỹ năng tính toán trong hóa học và các quá trình liên quan đến hóa học.
	b1, b2

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng tính toán theo định luật thành phần không đổi.
L.O.2.2 – Kỹ năng tính toán theo định luật thành phần không đổi.

L.O.2.3 – Kỹ năng tính toán theo phương trình trạng thái khí lý tưởng và trạng thái khí thực.

L.O.2.4 – Kỹ năng tính toán theo công thức lượng tử
L.O.2.5 –  Kỹ năng tính điện tích hiệu dụng và năng lượng electron theo phép gần đúng Slater.
L.O.2.6 –  Kỹ năng tính tương tác.

L.O.2.7 –  Kỹ năng tính năng lượng liên kết ion.

L.O.2.8 –  Kỹ năng tính toán số liệu của mạng tinh thể.

L.O.2.9 –  Kỹ năng tính toán số liệu về chất lỏng.

L.O.2.10 – Kỹ năng tính toán hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học.

L.O.2.11 – Kỹ năng tính toán biến thiên entropy của các quá trình vật lý và quá trình hóa học.

L.O.2.12 – Kỹ năng tính toán biến thiên thế đẳng nhiệt đẳng áp.

L.O.2.13 – Kỹ năng tính toán nhiệt độ để quá trình tự diễn biến.

L.O.2.14 – Kỹ năng tính toán công và nhiệt của một quá trình vật lý.
	

	L.O.3
	Có kỹ năng sử dụng kiến thức từ Internet để tìm hiểu và ứng dụng kiến thức về nguyên tử và cơ học lượng tử.
	g1, f2

	
	L.O.3.1 – Tra cứu thông tin, sử dụng nguồn tài liệu mở.
L.O.3.2 – Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện bài tập nguyên tử và cơ học lượng tử.
	

	L.O.4
	Có kỹ năng làm việc nhóm.
	d1, d2

	
	L.O.4.1 – Dùng kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết các bài tập dự án.

L.O.4.2 – Kỹ năng thuyết trình

L.O.4.3 – Thực hiện bài tập nhóm
	

	L.O.5
	Có thái độ nghiêm túc trong tự học, trách nhiệm trong việc hoàn tất bài tập được giao.
	h1, h3

	
	L.O.5.1 – Thực hiện bài tập dự án
	

	L.O.6
	Có khả năng thực hiện việc kiểm tra đo lường, diễn giải các thí nghiệm ảo
	c1, e3, j2

	
	L.O.6.1 –  Kỹ năng diễn giải các thí nghiệm ảo về cơ lượng tử

L.O.6.2 –  Kỹ năng diễn giải các hiện tượng thực tế

L.O.6.3 –  Kỹ năng phán đoán, xây dựng mô hình ảo về cấu tạo phân tử bằng phần mềm máy tính
	

	L.O.7
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp
	G4

	
	L.O.7.1 –  Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng sử dụng kiến thức trong học phần để phát triển kiến thức chuyên ngành
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên


- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và quy chế học vụ hiện hành của nhà trường. 


- Dự lớp ít nhất 70%

- Bài tập: tại lớp và ngoài lớp

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập

   Sách, giáo trình chính

Giáo trình Hóa đại cương, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
   Tài liệu tham khảo

1) N. L. Glinka, Hóa học đại cương,
NXB ĐH và THCN, 1992.

2) PGS. Nguyễn Đình Chi, Cơ sở lý thuyết Hóa học tập 1, NXB Giáo dục, 1998

3) GSTS Chu Phạm Ngọc Sơn, Cơ sở lý thuyết Hóa đại cương, NXB ĐH KHTN, 1996.

4) Nguyễn Đình Soa, Hóa học đại cương, NXB ĐH QG, 2000.

5) Nguyễn Đức Chung, Hóa học đại cương, NXB ĐH QG, 2002.

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Dự lớp: từ  70% trở lên


- Thảo luận theo nhóm

- Thuyết trình và tổ chức thảo luận.

- Kiểm tra thường xuyên


- Thi giữa học phần 


- Thi kết thúc học phần 


- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Bài 1. Thuyết nguyên tử- phân tử Các định luật cơ bản

1. Các khái niệm cơ bản

1.1.Nguyên tử và phân tử 

1.2.Khối lượng của nguyên tử và phân tử 

1.3.Ký hiệu – Công thức hóa học- Phương trình hóa học 

1.4.Hóa trị và số oxi hóa

1.5.Phân loại phản ứng

	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về hóa trị và số oxi hóa.

L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về các định luật cơ bản áp dụng trong quá trình hóa học.

L.O.1.3 – Kỹ năng sử dụng số liệu về nguyên tử để giải thích hiện tượng thiên nhiên.

L.O.1.4 – Kỹ năng phân biệt hóa trị và số oxi hóa

L.O.1.5 – Kỹ năng phân biệt phản ứng oxi hóa-khử và phản ứng trao đổi.

	+ Giảng viên: 

- Giới thiệu Đề cương chi tiết Học phần.

- Giới thiệu cách tính điểm số và các quy định trong học tập.

- Cung cấp email, lập danh sách email của lớp.

- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày lịch sử tìm ra proton, neutron, electron.
- Trình bày về đặc điểm cấu tạo nguyên tử.
Về nhà:

- Gửi bài tập qua Internet.
+ Sinh viên:

Phân loại được nguyên tử, phân tử.
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 2.
	Bài kiểm tra ngắn

	2
	Bài 1 Thuyết nguyên tử- phân tử (tt)
2. Các định luật cơ bản
2.1.Định luật thành phần không đổi

2.2.Định luật tỉ lệ bội số
2.3.Định luật tỉ số thể tích
2.4. Định luật A-vô-ga-đrô 
2.5. Định luật bảo toàn khối lượng

2.6. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng


	L.O.2.1 – Tính toán theo định luật thành phần không đổi.

L.O.2.2 – Tính toán theo định luật thành phần không đổi.

L.O.2.3 – Tính toán theo phương trình trạng thái khí lý tưởng và trạng thái khí thực.

L.O.2.4 – Kỹ năng thuyết trình
	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng.
- Giới thiệu các định luật hóa học cơ bản.

- Hướng dẫn cách sử dụng định luật hóa học.
Về nhà:

- Gửi tài liệu tham khảo qua Internet.
+ Sinh viên:

- Hình thành năng lực ứng dụng định luật để giải thích hoặc tính toán trong hóa học.
- Làm các bài tập trên lớp.
Về nhà:

- Tải tài liệu và làm bài tập ở nhà.
- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 3.
	- Bài Kiểm tra thường xuyên số 1.

- Trình bày vấn đề có liên quan đến một trong các định luật cơ bản. 

	3
	3. Tính toán trong hóa học
3.1. Các tính toán cơ bản của chất khí 3.2. Áp suất riêng phần của chất khí

3.3. Đương lượng. Định luật đương lượng 

4. Định luật tuần hoàn- Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

4.1. Định luật tuần hoàn

4.2. Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 
	L.O.2.1 – Tính toán theo định luật thành phần không đổi.

L.O.2.2 – Tính toán theo định luật thành phần không đổi.

L.O.2.3 – Tính toán theo phương trình trạng thái khí lý tưởng và trạng thái khí thực.


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày các phương trình trạng thái khí lý tưởng, khí thực.
Về nhà:

- Gửi bài tập qua Internet.
+ Sinh viên:

- Tính toán phương trình trạng thái khí thực, phương trình trạng thái khí lý tưởng.

- Làm các bài tập trên lớp.
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị tài liệu tuần 4.
	Bài tập kiểm tra sự học nhóm.
- Trình bày ý nghĩa của định luật tuần hoàn và tính triết lý của định luật.

	4
	Bài 2 Cấu tạo nguyên tử Sự phát triển định luật tuần hoàn 
1. Cấu tạo nguyên tử

1.1.Mô hình hạt nhân của nguyên tử

1.2.Cấu tạo vỏ nguyên tử theo Bohr. Phổ nguyên tử
     1.2.3. Phương trình Rydberg 
	L.O.3.1 – Tra cứu thông tin, sử dụng nguồn tài liệu mở.

L.O.2.4 – Tính toán theo các công thức lượng tử
L.O.2.5 – Kỹ năng thuyết trình


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày mô hình hạt nhân.
- Giải thích nội dung tính toán ra hằng số Rydberg.
Về nhà:

- Gửi bài tập qua Internet.
+ Sinh viên:

- Tính toán các số liệu về bước sóng và số sóng theo phương trình Rydberg.
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 5.
	- Bài kiểm tra ngắn.
-Trình bày các tiên đề Bohr.
- Trình bày lịch sử tìm ra các nguyên tố.

	5
	Bài 2 Cấu tạo nguyên tử - Sự phát triển định luật tuần hoàn
1. Cấu tạo nguyên tử

1.3. Thuyết lượng tử ánh sáng

1.4. Hàm sóng


1.5. Hình dạng và định hướng không gian của các ocbitan nguyên tử 

2. Cấu trúc electron nguyên tử và Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố

2.1. Cấu trúc electron nguyên tử
2.2. Phép gần đúng Slater

2.3. Cấu trúc electron nguyên tử và Bảng Hệ thống tuần hoàn
	L.O.3.1 – Tra cứu thông tin, sử dụng nguồn tài liệu mở.

L.O.2.4 – Tính toán theo các công thức lượng tử.
L.O.6.1 –  Kỹ năng diễn giải các thí nghiệm ảo về cơ lượng tử.
L.O.2.6 – Kỹ năng viết cấu hình electron, tính điện tích hiệu dụng và năng lượng electron theo phép gần đúng Slater.


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng.
- Hướng dẫn sử dụng thông tin diễn giải từ các thí nghiệm ảo.
Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.
+ Sinh viên:

- Tính toán các số liệu về bước sóng và số sóng theo phương trình Rydberg.
- Tính toán các giá trị của nguyên tử : bán kính nguyên tử, thể tích nguyên tử, năng lượng ion hóa, ái lực electron.
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

6.
	Bài Kiểm tra thường xuyên số 2
- Mô tả tính chất sóng và hạt của electron.

- Mô tả được hình dạng các oc-bi-tan.

- Trình bày mối liên hệ giữa cấu hình electron và sự sắp xếp các nguyên tố trong Bảng Hệ thống tuần hoàn.

	6
	Bài 2 Cấu tạo nguyên tử - Sự phát triển định luật tuần hoàn (tt)
2.4. Bán kính nguyên tử và Bảng Hệ thống tuần hoàn

2.5. Độ âm điện

2.6. Kim loại và phi kim
3. Các nguyên tố phóng xạ và sự phân rã của chúng 

3.1. Các nguyên tố phóng xạ

3.2. Phóng xạ nhân tạo. Phản ứng hạt nhân
	L.O.6.2 –  Kỹ năng diễn giải các hiện tượng phóng xạ và liên hệ thực tế với vấn đề bảo vệ môi trường.
L.O.2.7 – Kỹ năng xác định, phân tích và đề ra hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu tạo nguyên tử
	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Hướng dẫn cách sử dụng kiến thức từ Bảng tuần hoàn

- Hướng dẫn nội dung và lịch sử của các thang độ âm điện, cách sử dụng số liệu từ độ âm điện
Về nhà:

- Gửi bài tập qua Internet

- Nhận bài tập chuyên đề phóng xạ
+ Sinh viên:

- Tính toán phóng xạ nguyên tử.

- Tìm hiểu mối liên hệ giữa phóng xạ và môi trường.

- Tìm hiểu mối liên hệ giữa phóng xạ và sức khỏe.

- Tìm hiểu mối liên hệ giữa phóng xạ và y học.

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

7
	- Trình bày bài tập nhóm về chuyên đề phóng xạ.


	7
	Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

1. Thuyết cấu tạo hóa học 

2. Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học

2.1. Năng lượng phá vỡ liên kết 

2.2. Độ dài liên kết 

2.3. Góc liên kết 

3. Liên kết cộng hóa trị

3.1. Liên kết cộng hóa trị theo Lơ-vis

3.2. Tính có hướng của liên kết cộng hóa trị

3.3. Liên kết phối trí

3.4. Phương pháp liên kết hóa trị (thuyết VB)
3.5. Sự lai hóa các orbital electron nguyên tử 

3.6. Phương pháp o-bi-tan phân tử (MO-LCAO)

3.7. Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực


	L.O.1.7 – Kỹ năng phân tích và xác định kiểu liên kết, tính chất của liên kết hóa học

L.O.1.8 –  Kỹ năng diễn giải các hiện tượng thực tế

L.O.6.3 –  Kỹ năng phán đoán, xây dựng mô hình ảo về cấu tạo phân tử bằng phần mềm máy tính


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
-Trình bày các kiểu hình thành liên kết cộng hóa trị
- Hướng dẫn cách phán đoán loại liên kết từ  độ âm điện

- Giới thiệu và giải thích thuyết lai hóa: ưu điểm và nhược điểm

- Giới thiệu và giải thích thuyết liên kết hóa trị: ưu điểm và nhược điểm

Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.
Giải đáp thắc mắc chuẩn bị Thi giữa học phần.
+ Sinh viên:

- Viết công thức Lơ-vis chú ý liên kết phối trí.
- Vận dụng lý thuyết để giải thích được cơ chế hình thành liên kết cộng hóa trị theo quy tắc bát tử.

- Giải thích được liên kết cộng hóa trị theo quan điểm thuyết VB

- So sánh và nhận biết được sự sự hình thành các MO từ các AO.
- Mô tả được đặc điểm của chất dựa theo đặc điểm của electron trên MO. 

- Phân biệt được sự khác biệt cơ bản giữa liên kết cộng hóa trị và liên kết ion.

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

8.
	Bài kiểm tra ngắn

	8
	Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử (tt)

4. Liên kết ion

4.1. Đặc điểm

4.2. Tính chất

4.3.Năng lượng mạng lưới tinh thể

5. Liên kết kim loại 

5.1.Thuyết “khí electron” 

5.2.Thuyết lượng tử về electron tự do của Sommerfeld và Fecmi 

5.3. Thuyết vùng năng lượng

6. Liên kết hidro 

6.1. Khái niệm

6.2.Ảnh hưởng của liên kết hidro

7. Tương tác Van der Waals 

7.1. Tương tác định hướng

7.2. Tương tác cảm ứng


7.3.Tương tác khuếch tán

7.4. Biểu thức tính năng lượng tương tác Van der Waals
	L.O.2.6 –  Kỹ năng tính tương tác.

L.O.6.2 –  Kỹ năng diễn giải ảnh hưởng của liên kết hidro, tầm quan trọng của liên kết hidro trong đời sống


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
-Trình bày liên kết ion, liên kết hidro.
- Giải thích mối quan hệ giữa liên kết hidro với tính chất vật lý và hóa học của phân tử.

-Trình bày tương tác Van der Waals và ảnh hưởng của tương tác.
Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet

+ Sinh viên:

- Nhận dạng liên kết hidro
- Dùng kiến thức về liên kết hidro để giải thích các hiện tượng tự nhiên.

- Vận dụng được các thuyết về liên kết hóa học để giải thích cấu trúc phân tử, tính chất, màu sắc, từ tính, độ bền hóa học, khả năng hòa tan  của các phân tử .

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

9
	Thi giữa học phần

	9
	Bài 4 Cấu tạo chất rắn và chất lỏng 
1. Chất rắn

1.1. Trạng thái tinh thể của chất 
1.2. Các kiểu mạng tinh thể

1.3. Mạng lưới tinh thể

1.4. Trạng thái vô định hình của chất

1.5. Hiện tượng đồng hình và tính đa hình


	L.O.6.2 –  Kỹ năng diễn giải các hiện tượng thực tế.

L.O.2.8 –  Kỹ năng tính toán số liệu của mạng tinh thể.

L.O.2.9 –  Kỹ năng tính toán số liệu về chất lỏng.


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
-Trình bày các trạng thái cơ bản của chất .
- Giải thích mối quan hệ giữa kiểu mạng tinh thể với tính chất vật lý và hóa học của phân tử.

- Liên hệ thực tế về chất rắn

Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet

+ Sinh viên:

- Nhận dạng mạng tinh thể
- Dùng kiến thức về mạng tinh thể để giải thích các hiện tượng tự nhiên.

- Tính toán các số liệu có liên quan đến mạng tinh thể.
- Liên hệ tính chất của hợp kim, kim loại với loại mạng tinh thể, liên hệ với các môn học kỹ thuật.

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

10
	

	10
	Bài 4 Cấu tạo chất rắn và chất lỏng (tt)

2. Chất lỏng


2.1. Sức căng bề mặt

2.2. Độ nhớt

2.3. Áp suất của chất lỏng 
2.4. Tỉ khối cỉa chất rắn, chất lỏng hay dung dịch (lỏng)
	L.O.6.2 –  Kỹ năng diễn giải các hiện tượng thực tế.

L.O.2.9 –  Kỹ năng tính toán số liệu về chất lỏng.

L.O.4.2 – Kỹ năng thuyết trình

L.O.4.3 – Thực hiện bài tập nhóm


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích tính chất của chất lỏng thông qua khái niệm độ nhớt.
- Liên hệ thực tế về chất lỏng và chất rắn.
- Hướng dẫn cách tìm tài liệu từ Internet về dung dịch rắn.

Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.
+ Sinh viên:

- Làm bài tập nhóm
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

11
	Bài tập thực tế

	11
	Bài 5 Nhiệt hóa học

1. Sự chuyển hóa năng lượng trong phản ứng hóa học 

2. Nhiệt hóa học
3.Các phép tính nhiệt hóa học

3.1. Định luật Héc-xơ

3.2. Định luật La-voa-si-ê – La-plat-xơ

3.3. Chu trình Bon – Ha-be
	L.O.1.10 – Kỹ năng giải thích tác động của hiệu ứng nhiệt vào cuộc sống.

L.O.2.10 – Kỹ năng tính toán hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học.


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Giới thiệu khái niệm nhiệt hóa học và mối liên hệ giữa nhiệt với cuộc sống.

- Liên hệ thực tế nhiệt hóa học.
Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.

+ Sinh viên:

- Làm bài tập nhóm

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

12
	

	12
	Bài 5 Nhiệt hóa học (tt)

4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt

4.1. Nhiệt dung mol đẳng áp

4.2. Biểu thức của định luật Kia-sốp 
	L.O.2.10 – Kỹ năng tính toán hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học và ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt.


	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Giới thiệu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình hóa học 
- Liên hệ thực tế về sự định hướng của con người vào thiên nhiên.

Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.

+ Sinh viên:

- Tính toán theo định luật
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

13
	

	13
	Bài 6 Các đại lượng nhiệt động

1. Một số khái niệm

1.1. Hệ và môi trường

1.2. Quy ước dấu của năng lượng trao đổi giữa hệ và môi trường.

1.3. Thông số trạng thái
1.4. Trạng thái cân bằng của một hệ.

1.5. Biến đổi thuận nghịch và biến đổi bất thuận nghịch.

1.6. Hàm trạng thái.

2. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học

2.1. Công và nhiệt.

2.2. Nguyên lý thứ  nhất.

3. Nguyên lý thứ hai nhiệt động học 

3.1.Phát biểu nguyên lý
3.2.Ý nghĩa thống kê của en-trô-pi

3.3. Các công thức tính biến thiên en-tro-pi
	L.O.1.11 – Kỹ năng xác định chiều diễn biến của các quá trình hóa học.

L.O.2.11 – Kỹ năng tính toán biến thiên entropy của các quá trình vật lý và quá trình hóa học.
L.O.2.14 – Kỹ năng tính toán công và nhiệt của một quá trình vật lý

	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày khái niệm hệ và môi trường cùng với các thông số và quy ước chuẩn hóa.
- Phân biệt khái niệm biến đổi thuận nghịch và bất thuận nghịch

Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.

+ Sinh viên:

- Tính toán công và nhiệt trong các biến đổi thuận nghịch và bất thuận nghịch.
- Liên hệ thực tế

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet
- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

14
	Bài Kiểm tra thường xuyên số 3

	14
	Bài 6 Các đại lượng nhiệt động (tt)

4. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động học (nguyên lý Nernst) 

5.Chiều tự diễn biến của một phản ứng hóa học 

5.1. Thế nhiệt động đẳng  nhiệt – đẳng áp

5.2. Thế nhiệt động đẳng  nhiệt – đẳng tích
	L.O.1.11 – Kỹ năng xác định chiều diễn biến của các quá trình hóa học.

L.O.2.11 – Kỹ năng tính toán biến thiên entropy của các quá trình vật lý và quá trình hóa học.

L.O.2.12 – Kỹ năng tính toán biến thiên thế đẳng nhiệt đẳng áp.

L.O.2.13 – Kỹ năng tính toán nhiệt độ để quá trình tự diễn biến.
	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Giới thiệu các nguyên lý nhiệt động học.

Về nhà:

Gửi bài tập qua Internet.

+ Sinh viên:

- Tính toán thế đẳng nhiệt – đẳng áp.
- Tính toán thế đẳng nhiệt – đẳng tích.

Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị tài liệu cho tuần 

15.
	Kiểm tra ngắn

	15
	Ôn tập

Hệ thống hóa kiến thức chương 
1. Các định luật cơ bản Cấu tạo nguyên tử 

2. Cấu tạo chất

3. Nhiệt động học hóa học
	L.O.7.1 –  Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng sử dụng kiến thức trong học phần để phát triển kiến thức chuyên ngành.
L.O.2. Có kỹ năng tính toán trong hóa học và các quá trình liên quan đến hóa học.
	+ Giảng viên:  

- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích tính chất nguyên tử, liên hệ cấu trúc phân tử.
- Liên hệ thực tế về kiến thức đã học trong Học phần Hóa đại cương.
- Hướng dẫn cách tìm tài liệu từ Internet về Hóa đại cương.

Về nhà:

Gửi bài ôn tập qua Internet.

+ Sinh viên:

- Làm bài tập.
Về nhà:

- Tải bài tập từ Internet.
- Ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc Học phần.
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